
Phụ lục XVIII 

DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ TTHC PHẢI SỐ HÓA CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /      /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

1 2.001955 
Đăng ký nội quy lao động 

của doanh nghiệp 

Lao động, 

tiền lương 

- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;  

- Nội quy lao động. 

- Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người lao 

động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người 

lao động tại cơ sở. 

 - Các văn bản của người sử dụng lao động có quy 

định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm 

vật chất (nếu có). 

 

2 2.000063 

Cấp Giấy phép thành lập 

Văn phòng đại diện của 

thương nhân nước ngoài 

tại Việt Nam 

Thương mại 

quốc tế 

- Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa 

điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân 

có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở 

Văn phòng đại diện. 

- Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn 

phòng đại diện theo quy định tại Điều 28 Nghị định 

07/2016/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan. 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng 

đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện 

có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký. 

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có 

giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài. 

- Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm 

người đứng đầu Văn phòng đại diện. 

 



2 
 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

- Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn 

bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc 

tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ 

có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp 

hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động 

của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính 

gần nhất. 

- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân 

hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt 

Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước 

ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện. 

- Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng 

đại diện bao gồm: 

- Thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 

(đối với trường hợp bản sao hộ chiếu của người 

đứng đầu Văn phòng đại diện là người nước ngoài) 

phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. Bản sao Giấy đăng ký kinh 

doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của 

thương nhân nước ngoài phải được cơ quan đại diện 

ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước 

ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo 

quy định của pháp luật Việt Nam. 

3 2.00045 
Cấp lại Giấy phép thành 

lập Văn phòng đại diện 

Thương mại 

quốc tế 

Trường hợp cấp lại theo quy định tại Khoản 1 Điều 

18 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, hồ sơ 01 bộ bao 

gồm: 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam 

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do 

đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 

ký. 

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng 

đại diện gửi Cơ quan cấp Giấy phép nơi chuyển đi 

theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 36 Nghị 

định 07/2016/NĐ-CP. 

- Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng 

đại diện nơi chuyển đến theo quy định tại Điểm e 

Khoản 1 Điều 10 Nghị định 07/2016/NĐ-CP. 

Trường hợp cấp lại theo quy định tại Khoản 2 Điều 

18 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, hồ sơ 01 bộ bao 

gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Chi 

nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện 

có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký 

 

4 2.000347 

Điều chỉnh Giấy phép 

thành lập Văn phòng đại 

diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

Thương mại 

quốc tế 

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh 

(theo mẫu) do đại diện có thẩm quyền của thương 

nhân nước ngoài ký. 

- Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ 

thể: 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

a. Trường hợp điều chỉnh Giấy phép/ thay đổi tên 

gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước 

ngoài: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm 

quyền cấp chứng minh sự thay đổi tên gọi hoặc địa 

chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài. 

b. Trường hợp điều chỉnh Giấy phép/ thay đổi người 

đứng đầu của Văn phòng đại diện, Chi nhánh: Văn 

bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người 

đứng đầu mới của Văn phòng đại diện, Chi nhánh; 

bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân 

hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt 

Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước 

ngoài) của người đứng đầu mới của Văn phòng đại 

diện/Chi nhánh; giấy tờ chứng minh người đứng 

đầu cũ của Văn phòng đại diện, Chi nhánh đã thực 

hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm 

thay đổi. 

c. Trường hợp điều chỉnh Giấy phép/ thay đổi địa 

chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong một 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong 

khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban 

quản lý hoặc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Chi 

nhánh: Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận 

thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh 

thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm 

để đặt trụ sở Văn phòng đại diện. 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

- Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại 

diện. 

5 2.000327 

Gia hạn Giấy phép thành 

lập Văn phòng đại diện 

của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam 

Thương mại 

quốc tế 

- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác 

nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài 

chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có 

giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp 

hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động 

của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính 

gần nhất. 

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị 

tương đương của thương nhân nước ngoài. 

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn 

phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có 

thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký. 

 

6 1.009671 
Đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 

Quản lý đầu 

tư 

- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư.  

- Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu 

đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có 

giá trị pháp lý tương đương.  

 

7 1.009771 

Ngừng hoạt động của dự 

án đối với dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

Quản lý đầu 

tư 

Văn bản thông báo ngừng hoạt động của dự án đầu 

tư 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

của UBND cấp tỉnh hoặc 

Ban Quản lý 

8 1.009772 
Chấm dứt hoạt động của 

dự án đầu tư 

Quản lý đầu 

tư 

- Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của dự án 

đầu tư. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có). 

- Tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự 

án đầu tư. 

 

9 1.009774 

Cấp lại hoặc hiệu đính 

Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư 

Quản lý đầu 

tư 

Văn bản đề nghị cấp lại hoặc hiệu đính 

 

10 1.009731 

Thành lập văn phòng điều 

hành của nhà đầu tư nước 

ngoài trong hợp đồng 

BCC 

Quản lý đầu 

tư 

- Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành 

gồm: tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam 

(nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng 

BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều hành; nội dung, 

thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều 

hành; họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân 

dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của 

người đứng đầu văn phòng điều hành. 

- Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp 

đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành; 

- Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn 

phòng điều hành. 

- Bản sao hợp đồng BCC. 

 

11 1.009664 

Cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư đối với dự 

án không thuộc diện chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

Quản lý đầu 

tư 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả 

cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không 

được chấp thuận. 

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư. 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà 

đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo 

cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam 

kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ 

tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực 

tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh 

năng lực tài chính của nhà đầu tư. 

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu 

sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, 

mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và 

phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến 

độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại 

địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng 

đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu 

đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của 

dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự 

án đầu tư. 

- Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử 

dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng 

địa điểm để thực hiện dự án đầu tư. 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự 

án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý 

kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về 

chuyển giao công nghệ. 

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức 

hợp đồng BCC. 

 Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu 

về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định 

của pháp luật (nếu có). 

12 1.009729 

Thực hiện hoạt động đầu 

tư theo hình thức góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần 

vốn góp đối với nhà đầu 

tư nước ngoài 

Quản lý đầu 

tư 

- Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần 

vốn góp gồm những nội dung: thông tin về đăng ký 

doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư 

nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, mua 

phần vốn góp; ngành, nghề kinh doanh; danh sách 

chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách 

chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước 

ngoài (nếu có); tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu 

tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; giá trị 

giao dịch dự kiến của hợp đồng góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần vốn góp; thông tin về dự án đầu tư 

của tổ chức kinh tế (nếu có). 

 Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức 

kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần vốn góp. 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

 Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư 

nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước 

ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp 

hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc 

thành viên của tổ chức kinh tế đó. 

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 

tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp (đối với trường 

hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 65 Nghị định 

số 31/2021/NĐ-CP. 

13 1.009736 

Chấm dứt hoạt động văn 

phòng điều hành của nhà 

đầu tư nước ngoài trong 

hợp đồng BCC 

Quản lý đầu 

tư 

 Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều 

hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm 

dứt hoạt động trước thời hạn. 

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán. 

Danh sách người lao động, quyền và lợi ích của 

người lao động đã được giải quyết. 

- Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành 

nghĩa vụ về thuế. 

- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã 

hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội. 

 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng 

điều hành. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Bản sao hợp đồng BCC. 

 

14 1.009748 
Chấp thuận chủ trương 

đầu tư của Ban Quản lý 

Quản lý đầu 

tư 

- Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm: 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

quy định tại khoản 7 Điều 

33 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả 

cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không 

được chấp thuận. 

+ Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư. 

+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà 

đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo 

cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam 

kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ 

tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực 

tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh 

năng lực tài chính của nhà đầu tư. 

+ Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu 

sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, 

mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và 

phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến 

độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại 

địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng 

đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu 

đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của 

dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự 

án đầu tư. 

+ Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử 

dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng 

địa điểm để thực hiện dự án đầu tư. 

+ Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong 

dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy 

ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về 

chuyển giao công nghệ. 

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình 

thức hợp đồng BCC. 

+ Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu 

về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định 

của pháp luật (nếu có). 

- Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập bao 

gồm: 

+ Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư. 

+ Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu 

sau: mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa 

điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, tác động, hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án; thông tin về hiện trạng 

sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án, điều kiện 

thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất, dự 

kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có); đánh giá sơ bộ 

tác động môi trường (nếu có) theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường; dự kiến hình thức 

lựa chọn nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà đầu tư 

(nếu có); cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có). 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi thì cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền được sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư. 

15 1.009757 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh (BQL) 

Quản lý đầu 

tư 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời 

điểm điều chỉnh. 

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự 

án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức. 

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc 

điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, 

c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư 

(nếu có). 

 

16 1.009759 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

của Ban Quản lý 

Quản lý đầu 

tư 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời 

điểm điều chỉnh. 

 Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án 

đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức. 

 Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc 

điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, 

c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư 

(nếu có). 

 

17 1.009760 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp dự án đã 

được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư và 

không thuộc diện chấp 

Quản lý đầu 

tư 

- Đối với Trường hợp 1: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. 

- Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu 

tư, tên nhà đầu tư. 

- Đối với Trường hợp 2: 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

thuận điều chỉnh chủ 

trương đầu tư đối với dự 

án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. 

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời 

điểm điều chỉnh. 

+ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự 

án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức. 

+ Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến 

việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các 

điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật 

Đầu tư (nếu có). 

18 1.009762 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp nhà đầu 

tư chuyển nhượng một 

phần hoặc toàn bộ dự án 

đầu tư đối với dự án đầu 

tư thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

của UBND cấp tỉnh hoặc 

Ban Quản lý 

Quản lý đầu 

tư 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời 

điểm chuyển nhượng dự án đầu tư. 

- Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc 

chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu 

tư. 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư 

chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp 

thuận nhà đầu tư (nếu có). 

 Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo 

hình thức Hợp đồng BCC). 

- Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư 

nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 

02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ 

sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của 

công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu 

tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà 

đầu tư. 

19 1.009763 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp nhà đầu 

tư chuyển nhượng dự án 

đầu tư là tài sản bảo đảm 

đối với dự án thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 

Quản lý đầu 

tư 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. 

 Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư giữa bên 

nhận bảo đảm và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng; 

 Hợp đồng cho vay hoặc hợp đồng cấp tín dụng 

hoặc hợp đồng mua bán nợ (nếu có). 

 Hợp đồng hoặc văn bản xác nhận giao dịch bảo 

đảm (nếu có). 

- Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp 

bên nhận bảo đảm, cơ quan thi hành án dân sự bán 

đấu giá tài sản (nếu có). 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư 

chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp 

thuận nhà đầu tư (nếu có). 

- Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư 

nhận chuyển nhượng: báo cáo tài chính 02 năm gần 

nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của 

nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, 

cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo 

lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu 

thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. 

 -Văn bản xác nhận của bên nhận bảo đảm về tình 

trạng pháp lý của tài sản bảo đảm. 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

20 1.009764 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp chia, 

tách, sáp nhập dự án đầu 

tư đối với dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

của UBND cấp tỉnh hoặc 

Ban Quản l 

Quản lý đầu 

tư 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời 

điểm chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư. 

 Quyết định của nhà đầu tư về việc chia, tách, sáp 

nhập dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp 

lý tương đương. 

 Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư. 

 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có). 

 Bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có). 

 Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc 

điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, 

c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư 

(nếu có). 

 

21 1.009765 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp chia, 

tách, hợp nhất, sáp nhập, 

chuyển đổi loại hình tổ 

chức kinh tế đối với dự án 

đầu tư thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chủ trương 

đầu tư của UBND cấp 

tỉnh hoặc Ban Quản lý 

Quản lý đầu 

tư 

 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. 

 Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức kinh 

tế sau khi tổ chức lại. 

 Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư 

là tổ chức kinh tế bị tổ chức lại về việc tổ chức lại, 

trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền và 

nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư. 

Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc 

điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, 

c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư 

(nếu có). 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp 

thuận nhà đầu tư (nếu có). 

22 1.009766 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp sử dụng 

quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất thuộc dự 

án đầu tư để góp vốn vào 

doanh nghiệp đối với dự 

án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 

Quản lý đầu 

tư 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời 

điểm góp vốn. 

- Thỏa thuận của các cổ đông, thành viên về việc sử 

dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh 

nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp 

đang hoạt động. 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư 

góp vốn, nhà đầu tư nhận góp vốn. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp 

thuận nhà đầu tư (nếu có) của bên góp vốn. 

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng 

đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. 

 

23 1.009767 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

trong trường hợp sử dụng 

quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất thuộc dự 

án đầu tư để hợp tác kinh 

doanh đối với dự án đầu 

tư thuộc thẩm quyền chấp 

Quản lý đầu 

tư 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. 

-Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời 

điểm hợp tác kinh doanh. 

 -Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

 -Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của các bên 

tham gia hợp tác kinh doanh. 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

thuận chủ trương đầu tư 

của UBND cấp tỉnh hoặc 

Ban Quản lý 

-Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết 

định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) của nhà đầu tư 

sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh. 

 -Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và và tài sản 

khác gắn liền với đất. 

- Bản sao một trong các tài liệu sau của bên tham 

gia hợp tác kinh doanh: báo cáo tài chính 02 năm 

gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu 

của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty 

mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, 

bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài 

liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. 

24 1.009768 

Điều chỉnh dự án đầu tư 

theo bản án, quyết định 

của tòa án, trọng tài đối 

với dự án đầu tư đã được 

chấp thuận chủ trương 

đầu tư (Khoản 3 Điều 54 

Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP) 

Quản lý đầu 

tư 

 -Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư; 

-Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa 

án, trọng tài. 

-Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp 

thuận nhà đầu tư (nếu có). 

 

25 1.009769 
Điều chỉnh dự án đầu tư 

theo bản án, quyết định 

Quản lý đầu 

tư 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư. 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

của tòa án, trọng tài đối 

với dự án đầu tư đã được 

cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư và không 

thuộc diện chấp thuận chủ 

trương đầu tư hoặc dự án 

đã được chấp thuận chủ 

trương đầu tư nhưng 

không thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 

41 của Luật Đầu tư 

(Khoản 4 Điều 54 Nghị 

định số 31/2021/NĐ-CP) 

- Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa 

án, trọng tài. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp 

thuận nhà đầu tư (nếu có). 

26 1.00977 

Gia hạn thời hạn hoạt 

động của dự án đầu tư đối 

với dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh hoặc Ban 

Quản lý 

Quản lý đầu 

tư 

- Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của 

dự án đầu tư. 

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy tờ có 

giá trị pháp lý tương đương. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ 

có giá trị pháp lý tương đương. 

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà 

đầu tư gồm một trong các tài liệu sau: báo cáo tài 

chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ 

trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính 

của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực 

tài chính của nhà đầu tư. 

27 1.009972 

Thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng/điều chỉnh Báo 

cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng 

Hoạt động 

xây dựng 

-Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng theo Mẫu số 1 Phụ lục I Nghị định 

số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ  

-Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình 

theo quy định pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư. 

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc 

thông qua thi tuyển theo quy định. 

- Văn bản/quyết định phê duyệt của một trong các 

loại quy hoạch sau đây: Quy hoạch chi tiết xây dựng 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch có 

tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác theo quy định 

của pháp luật về quy hoạch; phương án tuyến công 

trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền chấp thuận; quy hoạch phân khu xây 

dựng đối với trường hợp không có yêu cầu lập quy 

hoạch chi tiết xây dựng. 

- Văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa 

cháy của thiết kế cơ sở; văn bản kết quả thực hiện 

thủ tục về đánh giá tác động môi trường hoặc giấy 

phép môi trường theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường (nếu có yêu cầu theo quy định của 

pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi 

trường). Các thủ tục về phòng cháy và chữa cháy, 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

bảo vệ môi trường được thực hiện theo nguyên tắc 

đồng thời, không yêu cầu bắt buộc xuất trình các 

văn bản này tại thời điểm trình hồ sơ thẩm định, 

nhưng phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về 

xây dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm 

định 05 ngày làm việc. Trường hợp chủ đầu tư có 

yêu cầu thực hiện thủ tục lấy ý kiến về giải pháp 

phòng cháy và chữa cháy của thiết kế cơ sở theo cơ 

chế một cửa liên thông khi thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan 

chuyên môn về xây dựng thì chủ đầu tư nộp bổ sung 

01 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật về phòng 

cháy và chữa cháy.  

- Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ 

tầng kỹ thuật của dự án; văn bản chấp thuận độ cao 

công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý 

độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa 

quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam (trường hợp 

dự án không thuộc khu vực hoặc đối tượng có yêu 

cầu lấy ý kiến thống nhất về bề mặt quản lý độ cao 

công trình tại giai đoạn phê duyệt quy hoạch xây 

dựng) (nếu có).  

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).  

- Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; thuyết 

minh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; 

thiết kế cơ sở hoặc thiết kế khác theo thông lệ quốc 

tế phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

xây dựng (thuyết minh); danh mục tiêu chuẩn chủ 

yếu áp dụng cho dự án.  

- Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ 

năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết 

kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra (nếu có); mã số chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức 

danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ 

trì các bộ môn thiết kế, lập tổng mức đầu tư; chủ 

nhiệm, chủ trì thẩm tra.  

- Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà 

nước ngoài đầu tư công có yêu cầu xem xét tổng 

mức đầu tư, hồ sơ trình thẩm định còn phải có các 

nội dung sau: tổng mức đầu tư; các thông tin, số liệu 

về giá, định mức có liên quan; báo giá, kết quả thẩm 

định giá (nếu có).  

28 1.009973 

Thẩm định thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết 

kế cơ sở/ điều chỉnh thiết 

kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở 

Hoạt động 

xây dựng 

 Tờ trình thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở theo Mẫu số 4 Phụ lục I Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính 

phủ. 

- Các văn bản pháp lý kèm theo, gồm: quyết định 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kèm theo Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được phê duyệt; 

văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế 

cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo (nếu có); 

báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của nhà 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

thầu tư vấn thẩm tra được chủ đầu tư xác nhận (nếu 

có yêu cầu); văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy, kết quả thực hiện thủ tục về 

đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi 

trường (nếu có yêu cầu theo quy định của pháp luật 

về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường) và 

các văn bản khác có liên quan.  

Thủ tục về phòng cháy và chữa cháy được thực hiện 

theo nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt buộc 

xuất trình tại thời điểm trình hồ sơ thẩm định, song 

phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về xây 

dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định 05 

ngày làm việc. 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê 

duyệt; hồ sơ thiết kế xây dựng của bước thiết kế xây 

dựng trình thẩm định. 

- Mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của 

nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế xây dựng, 

nhà thầu thẩm tra; mã số chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo 

sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết 

kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra; Giấy phép hoạt 

động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có). 

- Đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công, 

vốn nhà nước ngoài đầu tư công có yêu cầu thẩm 

định dự toán xây dựng, ngoài các nội dung quy định 

tại nêu trên, hồ sơ phải có thêm dự toán xây dựng; 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

các thông tin, số liệu về giá, định mức có liên quan 

để xác định dự toán xây dựng; báo giá, kết quả thẩm 

định giá (nếu có).  

- Đối với thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở điều 

chỉnh ngoài các thành phần hồ sơ nêu trên, chủ đầu 

tư phải nộp báo cáo tình hình thực tế thi công xây 

dựng công trình (trường hợp công trình đã thi công 

xây dựng). 

29 1.009974 

Cấp giấy phép xây dựng 

đối với công trình cấp đặc 

biệt, cấp I, cấp II (công 

trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

Hoạt động 

xây dựng 

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo Mẫu số 1 

Phụ lục số II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ (riêng đối với mẫu đơn đề 

nghị cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn thì tiêu đề 

của đơn đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây 

dựng có thời hạn”). 

Thành phần hồ sơ khác cho từng loại công trình, cụ 

thể như sau:  

(1.1) Đối với công trình không theo tuyến:  

- Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.  

- Quyết định phê duyệt dự án; văn bản thông báo 

kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu 

xác nhận kèm theo (nếu có); báo cáo kết quả thẩm 

tra thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 

41 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và 

các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo 
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Mã 
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Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; 

văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với trường hợp không thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan 

chuyên môn về xây dựng.   

- Trường hợp chủ đầu tư thuê đất để đầu tư xây dựng 

thì bổ sung thêm hợp đồng thuê đất hợp pháp. 

Trường hợp đầu tư xây dựng công trình gắn vào 

công trình, bộ phận của công trình hiện hữu thì bổ 

sung giấy tờ chứng minh quyền sở hữu công trình, 

bộ phận công trình hoặc hợp đồng thuê công trình, 

bộ phận công trình hợp pháp (nếu chủ đầu tư thuê 

công trình, bộ phận công trình để đầu tư xây dựng); 

báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình và bản 

vẽ thể hiện giải pháp liên kết của công trình với 

công trình hiện hữu.  

(1.2) Đối với công trình theo tuyến:  

- Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc 

văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền về vị trí và phương án tuyến hoặc Quyết định 

thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật về đất đai.  

- Quyết định phê duyệt dự án; văn bản thông báo 

kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu 
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xác nhận kèm theo (nếu có); báo cáo kết quả thẩm 

tra thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 

41 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và 

các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo 

quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; 

văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với trường hợp không thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan 

chuyên môn về xây dựng.  

 (1.3) Đối với công trình tôn giáo:  

- Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.  

- Quyết định phê duyệt dự án; văn bản thông báo 

kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu 

xác nhận kèm theo (nếu có); báo cáo kết quả thẩm 

tra thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 

41 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và 

các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo 

quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; 

văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với trường hợp không thẩm định báo cáo 
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nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan 

chuyên môn về xây dựng.  

- Trường hợp chủ đầu tư thuê đất để đầu tư xây dựng 

thì bổ sung thêm hợp đồng thuê đất hợp pháp. 

Trường hợp đầu tư xây dựng công trình gắn vào 

công trình, bộ phận của công trình hiện hữu thì bổ 

sung giấy tờ chứng minh quyền sở hữu công trình, 

bộ phận công trình hoặc hợp đồng thuê công trình, 

bộ phận công trình hợp pháp (nếu chủ đầu tư thuê 

công trình, bộ phận công trình để đầu tư xây dựng); 

báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình và bản 

vẽ thể hiện giải pháp liên kết của công trình với 

công trình hiện hữu.  

- Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và 

quy mô công trình của cơ quan chuyên môn về tôn 

giáo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;  

- Công trình tôn giáo thuộc dự án bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, phải bổ sung văn bản về sự cần thiết xây dựng 

và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước 

về văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản 

văn hóa.  

(1.4) Đối với công trình tín ngưỡng:  

- Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.  
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+ Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề 

phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công 

trình liền kề.  

- Văn bản của cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; báo cáo kết quả 

thẩm tra thiết kế xây dựng đối với công trình tín 

ngưỡng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng 

đồng.  

- Công trình tín ngưỡng thuộc dự án bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh, phải bổ sung văn bản về sự cần thiết xây 

dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà 

nước về văn hóa theo quy định của pháp luật về di 

sản văn hóa.  

(1.5) Đối với công trình tượng đài, tranh hoành 

tráng:  

- Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.  

- Quyết định phê duyệt dự án; văn bản thông báo 

kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu 

xác nhận kèm theo (nếu có); báo cáo kết quả thẩm 

tra thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 

41 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và 

các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo 

quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; 
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văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với trường hợp không thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan 

chuyên môn về xây dựng.  

- Quyết định phê duyệt dự án; văn bản thông báo 

kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu 

xác nhận kèm theo (nếu có); báo cáo kết quả thẩm 

tra thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 

41 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và 

các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo 

quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; 

văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với trường hợp không thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan 

chuyên môn về xây dựng.  

- Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và 

quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về 

văn hóa.  

- Trường hợp chủ đầu tư thuê đất để đầu tư xây dựng 

thì bổ sung thêm hợp đồng thuê đất hợp pháp. 

Trường hợp đầu tư xây dựng công trình gắn vào 

công trình, bộ phận của công trình hiện hữu thì bổ 

sung giấy tờ chứng minh quyền sở hữu công trình, 
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bộ phận công trình hoặc hợp đồng thuê công trình, 

bộ phận công trình hợp pháp (nếu chủ đầu tư thuê 

công trình, bộ phận công trình để đầu tư xây dựng); 

báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình và bản 

vẽ thể hiện giải pháp liên kết của công trình với 

công trình hiện hữu.  

(1.6) Đối với công trình của các cơ quan ngoại giao 

và tổ chức quốc tế:  

- Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc 

trường hợp chủ đầu tư thuê đất để đầu tư xây dựng 

thì bổ sung thêm hợp đồng thuê đất hợp pháp. 

Trường hợp đầu tư xây dựng công trình gắn vào 

công trình, bộ phận của công trình hiện hữu thì bổ 

sung giấy tờ chứng minh quyền sở hữu công trình, 

bộ phận công trình hoặc hợp đồng thuê công trình, 

bộ phận công trình hợp pháp (nếu chủ đầu tư thuê 

công trình, bộ phận công trình để đầu tư xây dựng); 

báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình và bản 

vẽ thể hiện giải pháp liên kết của công trình với 

công trình hiện hữu.  

- Các điều khoản quy định của Hiệp định hoặc thỏa 

thuận đã được ký kết với Chính phủ Việt Nam. 

 

30 1.009977 

Cấp điều chỉnh giấy phép 

xây dựng đối với công 

trình cấp đặc biệt, cấp I, 

Hoạt động 

xây dựng 

Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp. 
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cấp II (công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ 

thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng 

mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200  

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản 

phê duyệt điều chỉnh thiết kế của người có thẩm 

quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai điều kiện 

năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trường 

hợp thiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định 

thiết kế điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.  

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo 

Mẫu số 2 Phụ lục số II Nghị định số 15/2021/NĐ-

CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. 

31 1.009975 

Cấp giấy phép xây dựng 

sửa chữa, cải tạo đối với 

công trình cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II (công trình 

không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) 

Hoạt động 

xây dựng 

Một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở 

hữu, quản lý, sử dụng công trình theo quy định của 

pháp luật.  

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công 

trình theo Mẫu số 1 Phụ lục số II Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.  

Thành phần hồ sơ khác cho từng loại công trình, cụ 

thể như sau:  

(1.1) Đối với công trình không theo tuyến:  

- Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.  

- Quyết định phê duyệt dự án; văn bản thông báo 

kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây 
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dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu 

xác nhận kèm theo (nếu có); báo cáo kết quả thẩm 

tra thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 

41 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và 

các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo 

quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; 

văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với trường hợp không thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan 

chuyên môn về xây dựng.  

- Trường hợp chủ đầu tư thuê đất để đầu tư xây dựng 

thì bổ sung thêm hợp đồng thuê đất hợp pháp. 

Trường hợp đầu tư xây dựng công trình gắn vào 

công trình, bộ phận của công trình hiện hữu thì bổ 

sung giấy tờ chứng minh quyền sở hữu công trình, 

bộ phận công trình hoặc hợp đồng thuê công trình, 

bộ phận công trình hợp pháp (nếu chủ đầu tư thuê 

công trình, bộ phận công trình để đầu tư xây dựng); 

báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình và bản 

vẽ thể hiện giải pháp liên kết của công trình với 

công trình hiện hữu.  

(1.2) Đối với công trình theo tuyến:  

- Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc 

văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm 
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quyền về vị trí và phương án tuyến hoặc Quyết định 

thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật về đất đai.  

- Quyết định phê duyệt dự án; văn bản thông báo 

kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu 

xác nhận kèm theo (nếu có); báo cáo kết quả thẩm 

tra thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 

41 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và 

các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo 

quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; 

văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với trường hợp không thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan 

chuyên môn về xây dựng.  

 (1.3) Đối với công trình tôn giáo:  

- Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.  

- Quyết định phê duyệt dự án; văn bản thông báo 

kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu 

xác nhận kèm theo (nếu có); báo cáo kết quả thẩm 

tra thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 

41 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và 
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các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo 

quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; 

văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với trường hợp không thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan 

chuyên môn về xây dựng.  

- Trường hợp chủ đầu tư thuê đất để đầu tư xây dựng 

thì bổ sung thêm hợp đồng thuê đất hợp pháp. 

Trường hợp đầu tư xây dựng công trình gắn vào 

công trình, bộ phận của công trình hiện hữu thì bổ 

sung giấy tờ chứng minh quyền sở hữu công trình, 

bộ phận công trình hoặc hợp đồng thuê công trình, 

bộ phận công trình hợp pháp (nếu chủ đầu tư thuê 

công trình, bộ phận công trình để đầu tư xây dựng); 

báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình và bản 

vẽ thể hiện giải pháp liên kết của công trình với 

công trình hiện hữu.  

- Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và 

quy mô công trình của cơ quan chuyên môn về tôn 

giáo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Công trình tôn giáo thuộc dự án bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, phải bổ sung văn bản về sự cần thiết xây dựng 

và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước 

về văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản 

văn hóa.  
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(1.4) Đối với công trình tín ngưỡng:  

- Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.  

 + Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề 

phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công 

trình liền kề.  

- Văn bản của cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; báo cáo kết quả 

thẩm tra thiết kế xây dựng đối với công trình tín 

ngưỡng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng 

đồng.  

- Công trình tín ngưỡng thuộc dự án bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh, phải bổ sung văn bản về sự cần thiết xây 

dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà 

nước về văn hóa theo quy định của pháp luật về di 

sản văn hóa.  

(1.5) Đối với công trình tượng đài, tranh hoành 

tráng:  

- Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.  

- Quyết định phê duyệt dự án; văn bản thông báo 

kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu 

xác nhận kèm theo (nếu có); báo cáo kết quả thẩm 

tra thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 

41 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; giấy chứng nhận 
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thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và 

các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo 

quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; 

văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với trường hợp không thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan 

chuyên môn về xây dựng.  

- Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và 

quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về 

văn hóa.  

- Trường hợp chủ đầu tư thuê đất để đầu tư xây dựng 

thì bổ sung thêm hợp đồng thuê đất hợp pháp. 

Trường hợp đầu tư xây dựng công trình gắn vào 

công trình, bộ phận của công trình hiện hữu thì bổ 

sung giấy tờ chứng minh quyền sở hữu công trình, 

bộ phận công trình hoặc hợp đồng thuê công trình, 

bộ phận công trình hợp pháp (nếu chủ đầu tư thuê 

công trình, bộ phận công trình để đầu tư xây dựng); 

báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình và bản 

vẽ thể hiện giải pháp liên kết của công trình với 

công trình hiện hữu.  

(1.6) Đối với công trình của các cơ quan ngoại giao 

và tổ chức quốc tế:  

- Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc 

trường hợp chủ đầu tư thuê đất để đầu tư xây dựng 



36 
 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Lĩnh vực Thành phần hồ sơ phải số hóa 

Ghi 

chú 

thì bổ sung thêm hợp đồng thuê đất hợp pháp. 

Trường hợp đầu tư xây dựng công trình gắn vào 

công trình, bộ phận của công trình hiện hữu thì bổ 

sung giấy tờ chứng minh quyền sở hữu công trình, 

bộ phận công trình hoặc hợp đồng thuê công trình, 

bộ phận công trình hợp pháp (nếu chủ đầu tư thuê 

công trình, bộ phận công trình để đầu tư xây dựng); 

báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình và bản 

vẽ thể hiện giải pháp liên kết của công trình với 

công trình hiện hữu.  

- Quyết định phê duyệt dự án; văn bản thông báo 

kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu 

xác nhận kèm theo (nếu có); báo cáo kết quả thẩm 

tra thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 

41 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và 

các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo 

quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; 

văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với trường hợp không thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan 

chuyên môn về xây dựng.  

- Các điều khoản quy định của Hiệp định hoặc thỏa 

thuận đã được ký kết với Chính phủ Việt Nam.  
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32 1.009976 

Cấp giấy phép di dời đối 

với công trình cấp đặc 

biệt, cấp I và cấp II (Công 

trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

Hoạt động 

xây dựng 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình theo 

Mẫu số 1 Phụ lục số II Nghị định số 15/2021/NĐ-

CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.  

- Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nơi 

công trình sẽ di dời đến và giấy tờ hợp pháp về sở 

hữu công trình theo quy định của pháp luật.  

- Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện 

trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều 

kiện năng lực thực hiện.  

 

 

33 1.009978 

Gia hạn giấy phép xây 

dựng đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 

(công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Sửa chữa, cải 

tạo/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) 

Hoạt động 

xây dựng 

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo Mẫu 

số 2 Phụ lục số II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ. 

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.  
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34 1.009979 

Cấp lại giấy phép xây 

dựng đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 

(công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Sửa chữa, cải 

tạo/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) 

Hoạt động 

xây dựng 

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối 

với trường hợp bị rách, nát. 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó 

giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo Mẫu số 2 Phụ 

lục số II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ. 
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